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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 04/2020/LĐ-ST 

Ngày: 20-8-2020 

V/v:  r n     p l o động về 

quyền, lợi í   liên qu n đến 

việ  làm, tiền lương. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  ạ N m P ương. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Hồng P ú . 

2. Bà  rần   ị Út. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê   ị Dung –   ư ký Tòa án nhân dân Quận 2, 

T àn  p ố Hồ C í Min . 

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở  ò  án n ân dân Quận 2,   àn  

p ố Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án l o động t ụ lý số: 

61/2019/TLST-LĐ ngày 16 tháng 12 năm 2019, về việ  “ r n     p về quyền, 

lợi í   liên qu n đến việ  làm, tiền lương” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử 

số: 116/2020/QĐXXST-LĐ ngày  27/7/2020, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn VK. 

Đị    ỉ: P ường B, quận D,   àn  p ố Hồ C í Min . 

Người đại diện  ợp p áp: ông Dương N , sin  năm: 1988; đị    ỉ: 

P ường E, Quận R,   àn  p ố Hồ C í Min  là đại diện t eo ủy quyền (Gi y ủy 

quyền ngày 26/3/2020 lập tại Văn p òng  ông   ứng   ủ Thiêm) (Có mặt). 

- Bị đơn: Công ty TNHH V; 

Đị    ỉ: p ường X, Quận Y,   àn  p ố Hồ C í Min . 

Người đại diện  ợp p áp: ông P ạm HH, sin  năm: 1989; đị    ỉ liên  ệ: 

p ường X, Quận Y,   àn  p ố Hồ C í Min  là đại diện t eo ủy quyền (Gi y ủy 

quyền ngày 30/6/2020  ủ  Công ty  NHH V) (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn ông Nguyễn VK có ông Dương NT là đại diện theo ủy 

quyền trình bày:  

Ngày 01/7/2019, ông Nguyễn VK và Công ty  rá   n iệm  ữu  ạn V 

(đây gọi là Công ty V) đã ký Hợp đồng l o động số 021/2019/HĐLĐ loại Hợp 

đồng l o động  ó t ời  ạn 12 t áng, vị trí việ  làm: Giám đố  kin  do n . 



 

2 

 

Ngày 03/10/2019, ông VK và Công ty V có ký t ỏ  t uận    m dứt  ợp 

đồng l o động với nội dung ông VK đượ   ưởng đủ lương, tiền trợ   p ng ỉ 

việ  và tiền p ép năm   ư  sử dụng, toàn bộ số tiền là 107.053.107 đồng sẽ 

đượ  n ận vào ngày 05/10/2019. Tuy nhiên, đến ngày 05/10/2019, Công ty V 

đã k ông t ự   iện đúng t ỏ  t uận nêu trên và k ông  ó b t kỳ t ông báo nào 

khác đến ông VK. 

Ngày 31/10/2019, ông VK đã nộp đơn r  yêu  ầu  ò  giải tr n     p l o 

động, vụ việ  đượ   ò  giải tại P òng l o động –   ương bin  và xã  ội Quận 

2 n ưng k ông t àn .  

Nay ông VK k ởi kiện yêu  ầu  ò  án buộ  Công ty V  ó ng ĩ  vụ   i 

trả tiền lương, và tiền trợ   p t ôi việ  là 107.053.107 đồng (Một trăm lẻ bảy 

triệu k ông trăm năm mươi b  ngàn một trăm lẻ bảy đồng), trả 1 lần ngay khi 

Hội đồng xét xử tuyên án. 

- Bị đơn Công ty V trình bày:  

Công ty V t ừ  n ận giữ  ông Nguyễn VK và Công ty có Hợp đồng l o 

động với t ời  ạn 12 t áng và  á  nội dung t ỏ  t uận n ư p í  nguyên đơn 

trình bày, Công ty V giải xá  n ận  òn nợ tiền lương và trợ   p t ôi việ  theo 

  ỏ  t uận    m dứt Hợp đồng l o động ngày 03/10/2019 là 107.053.107 đồng 

n ư p í  nguyên đơn trìn  bày. 

Tuy nhiên, do ản   ưởng  ủ  dị   bện , tìn   ìn  kin  do n  đ ng gặp 

k ó k ăn nên Công ty V yêu  ầu đượ  trả số tiền nêu trên t eo p ương t ứ  n ư 

sau: 

- Ngày 31/07/2020:  rả 30.000.000 đồng. 

- Ngày 31/08/2020:  rả 30.000.000 đồng. 

- Ngày 30/09/2020:  rả 47.053.107 đồng. 

*  ại p iên tò  sơ t ẩm:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu bị đơn p ải trả ng y k oản tiền trên một 

lần ngay sau khi bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Bị đơn   ỉ đồng ý trả làm 3 lần trong t ời  ạn 02 tháng kể từ ngày bản án 

 ủ   ò  án  ó  iệu lự  p áp luật vì do ản   ưởng  ủ  dị   bện  nên tình hình 

tài   ín   ủ  Công ty V gặp r t n iều k ó k ăn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò ,  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội đồng xét xử n ận 

địn : 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Cá  bên đều xá  n ận giữ  ông Nguyễn VK và Công ty V có ký  ợp 

đồng l o động t ời  ạn là 12 t áng. N ư vậy,  ó đủ  ơ sở để xá  địn  giữ  

Công ty V và ông Nguyễn VK  ó qu n  ệ l o động.  
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 Ngày 06/11/2019, ông VK nộp đơn k ởi kiện tại  ò  án n ân dân Quận 

2 yêu  ầu Công ty V p ải trả tiền lương, tiền trợ   p khác với lý do Công ty V 

đã k ông t ự   iện đúng t ỏ  t uận giữ    i bên k i t ỏ  t uận    m dứt  ợp 

đồng l o động. Do đó,  ó  ơ sở để xá  địn  tranh ch p giữ   á  bên là tr n  

   p l o động về quyền, lợi í   liên qu n đến việ  làm, tiền lương quy địn  tại 

k oản 1 Điều 32 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015. 

Bị đơn Công ty V là pháp nhân, có trụ sở tại Quận 2,   àn  p ố Hồ C í 

Min . Căn  ứ k oản 1 Điều 32, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 

39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;  ăn  ứ k oản 2 Điều 200, Điều 201 Bộ luật 

L o động năm 2012, vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ   ò  án n ân dân 

Quận 2,   àn  p ố Hồ C í Min . 

[2] Về tố tụng: 

- Về điều kiện k ởi kiện:  

Ngày 31/10/2019, ông VK và Công ty V đã t ự   iện t ủ tụ   ò  giải  ơ 

sở  ủ   ò  giải viên l o động n ưng  ò  giải k ông t àn , do dó vụ án đủ điều 

kiện k ởi kiện t eo t eo quy địn  tại Điều 200, 201 Bộ luật L o động năm 

2012. 

- Về việ  t  m gi  p iên tòa sơ t ẩm  ủ  Viện kiểm sát:  

Vụ án k ông t uộ   á  trường  ợp quy địn  tại Điều 21 Bộ luật  ố tụng 

dân sự năm 2015 nên Viện kiểm sát n ân dân Quận 2 k ông t  m gi  p iên tò . 

 [3] Về nội dung yêu cầu của các đương sự: 

 3.1. Về qu n  ệ l o động: 

 Căn  ứ  á    ứng  ứ, tài liệu  ó trong  ồ sơ và sự trình bày, xá  n ận  ủ  

 á  đương sự tại p iên tò ,  ó đủ  ơ sở xá  địn  giữ  ông VK và Công ty V đã 

xá  lập qu n  ệ l o động: ông Nguyễn VK làm việ  tại Công ty V t eo Hợp 

đồng l o động  ó t ời  ạn là 12 t áng, vị trí việ  làm là: Giám đố  kinh doanh. 

Căn  ứ Điều 15, Điều 22, Điều 50 Bộ luật L o động năm 2012 t ì  ợp đồng l o 

động giữ   á  bên  ó  iệu lự  kể từ t ời điểm các bên gi o kết. 

3.2. Về yêu  ầu  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn VK.  

Tại p iên tò  sơ t ẩm,  á  bên đều xá  n ận giữ  ông VK và Công ty V 

đã t ỏ  t uận    m dứt Hợp đồng l o động vào ngày 01/10/2019, với nội dung 

   m dứt Hợp đồng l o động giữ  ông VK và Công ty V, ông VK đượ   ưởng 

đủ lương, tiền p ép năm và trợ   p là 01 (một) t áng lương, tổng số tiền p í  

Công ty V p ải trả   o nguyên đơn ông VK là 107.053.107 đồng (Một trăm lẻ 

bảy triệu k ông trăm năm mươi b  ngàn một trăm lẻ bảy đồng). Xét t ỏ  t uận 

nêu trên  ủ   á  bên là tự nguyện, p ù  ợp với quy địn  tại k oản 3 Điều 36 Bộ 

luật L o động năm 2012 nên  ó giá trị ràng buộ  giữ   á  bên. 

P í  nguyên đơn yêu  ầu bị đơn p ải trả k oản tiền trên một lần trả 1 lần 

ng y k i Hội đồng xét xử tuyên án; p í  bị đơn   ỉ đồng ý trả làm 3 lần trong 

t ời  ạn 02 t áng kể từ ngày bản án  ủ   ò  án  ó  iệu lự  p áp luật.  
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Xét  á  bên đã t ỏ  t uận p í  Công ty V p ải trả  á  k oản tiền trên   o 

ông VK vào ngày 05/10/2019 và t eo quy địn  tại Điều 96  ủ  Bộ luật L o 

động năm 2012 t ì người l o động đượ  trả lương trự  tiếp, đầy đủ và đúng  ạn. 

Mặt k á ,  ăn  ứ quy địn  tại điểm   k oản 2 Điều 482 Bộ luật  ố tụng dân sự 

t ì p ần bản án, quyết địn   ủ   ò  án   p sơ t ẩm về trả lương, trợ   p t ôi 

việ  đượ  t i  àn  ng y mặ  dù  ó t ể bị k áng  áo, k áng ng ị.  

 ừ n ững n ận địn  nêu trên, Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn ông Nguyên Vũ VK, buộ  Công ty V p ải trả   o ông Nguyễn VK 

tiền lương t áng 09/2019 và tiền trợ   p t ôi việ  (tương đương tiền lương 

t áng 10/2019), tiền p ép năm với tổng số tiền là: 107.053.107 đồng (Một trăm 

lẻ bảy triệu k ông trăm năm mươi b  ngàn một trăm lẻ bảy đồng) trả ng y một 

lần. 

[4] Về án phí lao động sơ thẩm và quyền kháng cáo: 

Căn  ứ k oản 1 Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; Điều 12, 

Điều 26  Ng ị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về mứ  

t u, miễn, giảm, t u, nộp quản lý và sử dụng về án p í, lệ p í  ò  án thì ông 

Nguyễn VK đượ  miễn án p í, bị đơn Công ty V p ải   ịu tiền án phí l o động 

sơ t ẩm đối với p ần yêu  ầu  ủ  ông VK đượ   ò  án    p n ận. 

Về quyền k áng  áo: Ông VK, Công ty V đượ  quyền k áng  áo bản án 

t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ  k oản 1 Điều 32, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 

39, k oản 1 Điều 147, Điều 266, Điều 271, k oản 1 Điều 273, Điều 482, Điều 

483 Bộ luật  ố tụng dân sự 2015; 

 Căn  ứ Điều 15, Điều 22, Điều 36; Điều 50; k oản 2 Điều 200, Điều 201 

và Điều 202 Bộ Luật l o động năm 2012; 

 Căn  ứ Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn  ứ Ng ị quyết 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về 

mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp quản lý và sử dụng về án p í, lệ p í  ò  án; 

Căn  ứ Luật   i  àn  án dân sự. 

Xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn ông Nguyễn VK: 

 Buộ  Công ty  rá   n iệm  ữu  ạn V p ải trả   o ông Nguyễn VK tiền 

lương t áng 09/2019 và tiền trợ   p t ôi việ  (tương đương tiền lương t áng 

10/2019), tiền p ép năm tổng  ộng là: 107.053.107 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu 

không trăm năm mươi b  ngàn một trăm lẻ bảy đồng) trả ng y một lần. 

Cá  bên t i  àn  tại Cơ qu n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền. 
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Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật (đối với  á  trường  ợp  ơ qu n 

t i  àn  án  ó quyền   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngày  ó 

đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải 

trả   o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong t t  ả  á  k oản 

tiền, hàng t áng bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền 

còn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

2. Về án p í l o động sơ t ẩm: 

Ông Nguyễn VK k ông p ải   ịu án p í l o động sơ t ẩm.  

Bị đơn Công ty  rá   n iệm  ữu  ạn V p ải   ịu án p í l o động sơ 

t ẩm là: 3.211.593 đồng (Ba triệu   i trăm mười một ngàn năm trăm   ín mươi 

ba đồng). Công ty  rá   n iệm  ữu  ạn V   ư  nộp án p í. 

          rường  ợp quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật   i 

 àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự 

 ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7, 7a  và 9  ủ  

Luật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật   i  àn  án dân sự. 

 3. Về quyền k áng  áo, k áng ng ị: 

 Ông Nguyễn VK, Công ty TNHH V đượ  quyền k áng  áo bản án trong 

 ạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

  ời  ạn k áng ng ị bản án  ủ  Viện kiểm sát n ân dân Quận 2 là 15 

ngày,  ủ  Viện kiểm sát n ân dân   àn  p ố Hồ C í Min  là 01 t áng, kể từ 

ngày Viện kiểm sát n ân dân Quận 2 nhận được bản án./. 
 

Nơi nhận: 
-  ò  án n ân dân  P. Hồ C í Min ; 

- Viện kiểm sát n ân dân Quận 2;      
- C i  ụ    i  àn  án dân sự Quận 2; 
- Cá  đương sự;           

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

Tạ Nam Phƣơng 

 


